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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Công nghệ Hóa dầu và Chế biến polyme (Petrochemical Technology and Polymer Processing)
[bookmark: _Hlk525630885]Mã số học phần: 7060310
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 15
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 75


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Linh	0603-08
       2. PGS. TS. Tống Thị Thanh Hương	0603-06
2.2. Bộ môn: Lọc- Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Hóa hữu cơ 2 (7060324), Kỹ thuật đo và điều khiển trong Kỹ thuật hóa học (7060326), Kỹ thuật phản ứng (7060328).
3.2. Môn học học trước: Công nghệ lọc dầu (7060311).
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
Giúp sinh viên hiểu và nắm bắt được các quá trình hóa học sản xuất các hợp chất hữu cơ, sản xuất chất dẻo và sợi tổng hợp từ nguyên liệu là các sản phẩm của dầu mỏ. Biết cách tính toán kỹ thuật cho một dây chuyền sản xuất. Sinh viên sau khi học xong sẽ tự đọc, hiểu các sơ đồ dòng công nghệ và vận hành được các dây chuyền công nghệ trong sản xuất thực tế. 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Ứng dụng kiến thức môn học để giải quyết các bài toán thiết kế công nghệ hóa dầu, tính toán và đề xuất các hướng lựa chọn công nghệ thích hợp, kỹ năng đọc bản vẽ công nghệ.
4.2.2. Tăng cường kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tìm, đọc và tổng hợp tài liệu, kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học, kỹ năng nhận định các vấn đề khoa học.

5. Tóm tắt nội dung học phần
Khái niệm cơ bản về công nghệ hoá dầu và chế biến polyme. Công nghệ sản xuất Etylen và các hợp chất từ etylen. Công nghệ sản xuất các hợp chất từ propylen. Công nghệ sản xuất Butadien và buten. Công nghệ sản xuất các hợp chất từ BTX. Công nghệ sản xuất các hợp chất từ khí tổng hợp. Công nghệ chế biến chất dẻo và sợi tổng hợp. Bài tập môn học.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ HÓA DẦU
	4
	

	1.1
	Các khái niệm về công nghệ hóa dầu và các sản phẩm hóa dầu 
	
	4.1.1


	1.2
	Lịch sử, xu hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dầu 
	
	4.1.1


	1.3
	 Nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu và chế biến polyme 
	
	4.1.1


	Chương 2
	SẢN XUẤT ETYLEN VÀ CÁC HỢP CHẤT TỪ ETYLEN
	9
	

	2.1
	2.1. Sản xuất etylen
	
	4.1.1

	2.2
	2.2. Sản xuất các hợp chất từ etylen
	
	4.1.2

	Chương 3
	SẢN XUẤT CÁC HỢP CHẤT TỪ PROPYLEN
	8
	

	3.1
	Công nghệ sản xuất Propylen Oxit (PO)
	
	4.1.1

	3.2
	Công nghệ Hydroformyl hóa sản xuất rượu Butylic (Quá trình tổng hợp Oxo)
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.3
	Công nghệ sản xuất Axit Acrylic (AA)
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.4
	Công nghệ sản xuất Axeton 
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.5
	Công nghệ Sản xuất Acrylonitril
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.6
	Công nghệ sản xuất Isopren
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.7
	 Phạm vi ứng dụng của enzim
	
	4.1.2

	Chương 4
	SẢN XUẤT CÁC HỢP CHẤT TỪ PHÂN ĐOẠN C4
	3
	

	4.1
	Công nghệ Sản xuất Butadien
	
	4.1.1 và 4.1.2

	4.2
	Công nghệ Sản xuất Buten 
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 5
	SẢN XUẤT CÁC HỢP CHẤT TỪ BENZEN, TOLUEN, XYLEN (BTX)
	6
	

	5.1
	Nguồn cung cấp nguyên liệu BTX
	
	4.1.1

	5.2
	Công nghệ Sản xuất Phenol 
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.3
	Công nghệ sản xuất Styren
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.4
	Công nghệ Sản xuất alkylbenzen mạch thẳng (LAB)
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.5
	Công nghệ sản xuất Caprolactam
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.6
	Công nghệ sản xuất Anhydrit Phtalic (AP)
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.7
	Công nghệ sản xuất Dimetyl terephtalat (DMTP) và axit terephtalic (TPA)
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 6
	SẢN XUẤT KHÍ TỔNG HỢP VÀ CÁC HỢP CHẤT TỪ KHÍ TỔNG HỢP
	9
	

	6.1
	Công nghệ sản xuất khí tổng hợp
	
	4.1.1 và 4.1.2

	6.2
	Công nghệ Sản xuất các hợp chất từ khí tổng hợp
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 7
	CÁC QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP PHÂN ĐOẠN C4 VÀ C5
	3
	

	7.1
	Nâng cấp phân đoạn C4
	
	4.1.2

	7.2
	Nâng cấp phân đoạn C5
	
	4.1.2

	Chương 8
	CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN POLYME
	8
	

	8.1
	Công nghệ sản xuất chất dẻo 
	
	4.1.1 và 4.1.2

	8.2
	Sản xuất xơ sợi tổng hợp 
	
	4.1.1 và 4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận 
- Bài tập và thuyết trình nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9.  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] . Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên. Công nghệ tổng hợp Hữu cơ- Hóa dầu, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[2]. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Hóa học hữu cơ, Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.
[3]. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng, Hóa học hữu cơ, Nhà xuất bản giáo dục, 2007.   
	
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1:
1. Tìm hiểu thành phần dầu mỏ và khí tự nhiên, một số sản phẩm lọc dầu (BG Hóa học dầu mỏ & KTN) (2 tiết) 
2. Một số quá trình biến đổi hóa học trong CN lọc dầu (BG CN Lọc dầu) (2 tiết)
	4
	0
	0
	
+Tài liệu [1], [3]

	2
	Chương 2:
1. Tìm hiểu nguồn nguyên liệu và các quá trình sản xuất etylen, đặc tính hóa lý của etylen (BG CN Lọc dầu) (2 tiết)
2. Một số tính chất, ứng dụng và các phương pháp tổng hợp của EO (BG Hóa Hữu cơ) (1 tiết)
3. Đặc điểm nhiệt động học của phản ứng oxi hóa (BG Động học, BG XT trong CN Hóa dầu) (2 tiết)
4. Đặc tính hóa lý, phương pháp tổng hợp, ứng dụng của EG (BG Hóa Hữu cơ) (1 tiết)
5. Thuyết minh sơ đồ công nghệ sản xuất EG (BG CN Hóa dầu & chế biến polyme) (2 tiết)
6. Tính chất hóa lý, ứng dụng và phương pháp sản xuất EDC (BG Hóa Hữu cơ) (1 tiết)
7. Đặc điểm động học của phản ứng oxiclo hóa (BG Động học, BG XT trong CN Hóa dầu) (1 tiết)
8. Các quá trình liên hợp sản xuất VC (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (2 tiết)
	8
	4
	0
	Tài liệu [1], [4], [5]

	3
	Chương 3:
1. Tìm hiểu nguồn nguyên liệu và các quá trình sản xuất propylen, đặc tính hóa lý của propylen (BG Hóa học dầu mỏ) (2 tiết)
2. Đặc điểm động học quá trình tổng hợp Oxo (BG Động học, BG XT trong CN Hóa dầu) (2 tiết)
3. Đặc tính hóa lý, ứng dụng của rượu butylic (BG Hóa Hữu cơ) (1 tiết)
4. Điều kiện vận hành, nguyên tắc hoạt động, vai trò các thiết bị trong CN sản xuất AA (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (2 tiết)
5. Thuyết mình sơ đồ công nghệ sản xuất Axeton (BG CN Hóa dầu & chế biến polyme) (2 tiết)
6. Đặc điểm phản ứng ammoxi hóa (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (1 tiết)
7. Đặc điểm quá trình isome hóa, dime hóa, cracking (TLTK: Hóa hữu cơ, BG Xúc tác trong CN Hóa dầu) (2 tiết)
	6
	6
	0
	Tài liệu [1], [2], [5]

	4
	Chương 4
1. Đặc tính hóa lý, các phương pháp sản xuất buatdien (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (1 tiết)
2. Đặc điểm động học quá trình dehydro hóa (BG Động học, BG XT trong CN Hóa dầu) (1 tiết)
3. Các phương pháp tách butan, buten từ phân đoạn C4 của quá tŕnh chưng cất và quá trình craccking (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (2 tiết)
	2
	2
	
	Tài liệu [1], [3], [4], [5]

	5
	Chương 5
1. Tìm hiểu nguồn nguyên liệu cung cấp BTX (1 tiết)
2. Giải thích sơ đồ CN sản xuất phenol (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (2 tiết)
3. Đặc điểm phản ứng alkyl hóa, các ứng dụng của LAB (TLTK: BG Xúc tác trong CN Hóa dầu, Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (2 tiết)
4.Đặc tính hóa lý, ứng dụng của TPA (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (1 tiết)
	4
	2
	
	Tài liệu [1], [5]

	6
	Chương 6
1. Một số ứng dụng và quá trình sản xuất của khí tổng hợp (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (1 tiết)
2. Các quá trình chuyển hóa khí tổng (BG Động học, BG XT trong CN Hóa dầu) (2 tiết)
3. Công nghệ sản xuất metanol và các quá trình chuyển hóa có liên quan (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (3 tiết)
4. Đặc động học và nhiệt động học quá trình sản xuất amoniac (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (2 tiết)
5. Thuyết minh sơ đồ công nghệ sản xuất amoniac (BG CN Hóa dầu & chế biến polyme) (2 tiết)
6. Phân tích sơ đồ công nghệ sản xuất ure (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (2 tiết)
	
	
	
	Tài liệu [1], nguồn khác

	
	Chương 7
1. Tìm hiểu các phương pháp thu hồi butan, buten từ phan đoạn C4 (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (1 tiết)
2. Các hợp chất hữu cơ có giá trị từ phân đoạn C5 (TLTK: Alain Chauvel, Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes V2. Gulf Publishing Company) (1 tiết)
	2
	
	
	

	
	Chương 8
1. Các phương pháp sản xuất HDPE, LDPE (TLTK: BG Hóa học các hợp chất polyme, polymer processing) (2 tiết)
2. Các phương pháp, công nghệ sản xuất PP (TLTK: BG Hóa học các hợp chất polyme, polymer processing) (2 tiết)
3. Công nghệ sản xuất EPR (TLTK: BG Hóa học các hợp chất polyme, polymer processing) (2 tiết)

4. Các phương pháp, công nghệ sản xuất PVC (TLTK: BG Hóa học các hợp chất polyme, polymer processing) (2 tiết)

5. Ứng dụng và phương pháp sản xuất nilon 6 (TLTK: BG Hóa học các hợp chất polyme, polymer processing) (2 tiết)
6. Ứng dụng và phương pháp sản xuất PET (TLTK: BG Hóa học các hợp chất polyme, polymer processing) (2 tiết)
	8
	4
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